
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 05250695 Trịnh Thành An BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

2 05250785 Lê Ngọc Anh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

3 05250120 Nguyễn Hoàng Anh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

4 05250891 Chu Ngọc Ánh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

5 05250021 Nguyễn Đình Bình BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

6 05250420 Trần Ngọc Cương BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

7 05250398 Phạm Minh Đức BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

8 05250079 Phan Anh Đức BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

9 05250587 Nguyễn Thị Thuỳ Dung BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

10 05250171 Nguyễn Hồng Hạnh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

11 05250073 Nguyễn Đức Hòa BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

12 05250472 Trần Thị Hồng BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

13 05250723 Vũ Sỹ Hùng BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

14 05250758 Lê Thị Thu Hương BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

15 05250013 Nguyễn Quỳnh Hương BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

16 05250334 Cao Trương Quốc Khánh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

17 05250456 Bùi Thị Lan BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

18 05250330 Trần Thị Hương Ly BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

19 05250327 Đoàn Thị Ngọc Mai BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

20 05250035 Vũ Huy Minh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

21 05251008 Hoàng Nhật Nam BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

22 05250181 Nguyễn Thị Ngân BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

23 05250815 Hà Thế Phong BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

24 05250319 Hoàng Anh Phương BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

25 05250354 Tiêu Hồng Quang BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

26 05250739 Lù Thị Quý BSNT50 Nội khoa 301A 08h30
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27 05250806 Trịnh Thúy Quỳnh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

28 05250925 Nguyễn Thị Thanh BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

29 05250030 Đỗ Phú Thành BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

30 05250626 Nguyễn Thị Thảo BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

31 05250834 Nông Thu Thảo BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

32 05250522 Trịnh Thị Ngọc Thủy BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

33 05250164 Phạm Minh Tiến BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

34 05250081 Trần Đình Tới BSNT50 Nội khoa 301A 08h30

35 05250833 Bùi Thị Trang BSNT50 Nội khoa 304A 08h30

36 05250154 Đoàn Thị Thu Trang BSNT50 Nội khoa 304A 08h30

37 05250233 Nguyễn Thị Ánh Tuyết BSNT50 Nội khoa 304A 08h30

38 05250083 Hồ Thị Thúy Vân BSNT50 Nội khoa 304A 08h30

39 05250738 Võ Hải Yến BSNT50 Nội khoa 304A 08h30

40 05250084 Nguyễn Công Minh Hiển BSNT50 Nội khoa 304A 08h30
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